Văn hoá kinh doanh trong toàn cầu hoá

PGS.TS Nguyễn Hữu thụ

   Một trong những nét nổi bật nhất trong sự phát triển của xã hội loài người thế kỷ XXI là xu hướng toàn cầu hoá. Toàn cầu hoá xảy ra không chỉ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ mà còn cả trong các lĩnh vực kinh tế,  văn hoá, giáo dục. Chủ tịch ngân hàng thế giới ông Janes Wolfensohn trong cuộc họp thường niên của ngân hàng thế giới (2000) đã khẳng định “Chúng ta không thể ngăn cản được tiến trình toàn cầu hoá...Phương châm của chúng ta là toàn cầu hoá với gương mặt nhân văn- một quá trình toàn cầu hoá cho mọi người và thúc đẩy công bằng xã hội” (1). Ngân hàng thế giới còn dự đoán toàn cầu hoá và địa phương, khu vực hoá là hai động lực song hành thúc đẩy sự phát triển kinh tế thế giới ngày nay. Toàn cầu hoá thừa nhận tính đa dạng của các nền văn hoá, tính độc lập của các quốc gia dân tộc nhưng cũng thúc đẩy hội nhập quốc tế (trong đó có hội nhập văn hoá kinh doanh).

    Trong bối cảnh toàn cầu hoá với sự cạnh tranh hết sức khốc liệt trong những năm đầu của thế kỷ XXI này, để tồn tại các doanh  nghiệp buộc phải mở rộng phạm vi kinh doanh ra khỏi lãnh thổ của quốc gia, dân tộc. Kinh doanh trong bối cảnh đa văn hoá, đa sắc tộc như vậy yêu cầu nhà kinh doanh có phẩm chất và năng lực mới. Họ cần trả lời được câu hỏi làm thế nào để doanh nghiệp của họ thích nghi được trong môi trường mới đó mà vẫn hoạt động kinh doanh thành đạt. Văn hoá có thể giúp doanh nghiệp thích nghi với một môi trường đang thay đổi đó hay không? Muốn trả lời được câu hỏi này trước hết cần hiểu rõ văn hoá kinh doanh là gì. 

    Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá kinh doanh nhưng một định nghĩa đầy đủ nhất là: Văn hoá kinh doanh là hệ thống các giá trị (vật chất và tinh thần), hệ thống các chuẩn mực ứng xử của một nhóm người được sáng tạo và tích luỹ trong giao tiếp và hoạt động sản xuất, kinh doanh. ở một mức độ nào đó văn hoá kinh doanh có liên quan tới các quy chuẩn hay phong cách ứng xử truyền thống được hình thành qua thời gian của một nhóm người. Những qui chuẩn này không phải chỉ là những mẫu hành vi lặp đi lặp lại trong nhóm mà là các hành vi được mọi người củng cố một cách có ý thức. Văn hoá là khi có một người hành động không theo cách thông thường thì lập tức những người xung quanh cảm thấy khó chịu, buộc anh ta phải trở lại cách hành xử đã được thừa nhận. 

    Một trong những điều kiện quan trọng để kinh doanh thành đạt trong thế kỷ XXI này là các doanh nghiệp cần tạo ra cho mình một văn hoá kiểu mới thuận lợi cho sự thay đổi đó là văn hoá thích nghi. Với kiểu văn hoá thích nghi này sẽ làm cho tính linh động của doanh nghiệp mềm dẻo hơn, dễ thích nghi với mọi thay đổi giúp công ty cạnh tranh thành công đem lại lợi nhuận cao hơn. Văn hoá thích nghi cần phải được xây dựng dựa trên các quan điểm triết học và các bản sắc văn hoá truyền thống của các công đồng. Nếu nhìn lại lịch sử số người kinh doanh có đạo đức là khá nhiều nhưng không chiếm ưu thế. Vì lý do đó, mà nghề kinh doanh dễ bị hiểu lầm và thậm chí còn bị khinh rẻ trong cả văn hoá phương Đông và văn hoá phương Tây cổ đại. Điều này không có gì khó hiểu “Văn hoá” với kinh doanh không có cùng một thước đo: Thước đo của văn hoá là thước đo về chất, còn thước đo của của kinh doanh (kinh tế) là thước đo về lượng. Sự khác biệt giữa văn hoá Việt Nam, Trung Hoa và phương Tây trong lĩnh vực truyền thống văn hoá ảnh hưởng rất lớn tời hình thái doanh nghiệp:

    Phương Tây thuộc loại hình văn hoá gốc du mục, có truyền thống tôn trọng pháp luật và trọng lợi hơn danh nên mọi việc kinh doanh không phạm luật đều được tôn trọng, triết lý này đã ảnh hưởng rất lớn tới hình thái và cấu trúc doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghiệp lớn ra đời đầu tiên ở phương Tây với mục đích chạy theo lợi nhuận, các tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng được các doanh nghiệp này áp dụng ngay vào sản xuất để nâng cao năng xuất lao động nhằm thu được lợi nhuận nhiều hơn. Các cách thức tổ chức khoa học lao động công nghiệp cũng được họ đặc biệt quan tâm. Trung Hoa thuộc loại hình văn hoá nông nghiệp gốc du mục, có truyền thống trọng cả lợi lẫn danh nên họ cũng tôn trọng nghề buôn. Người Trung Hoa có ý thức cộng đồng rất cao trong hoạt động kinh doanh, họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh bởi họ chú trọng cả lợi nhuận kinh tế và danh tiếng gia đình, dòng họ, quốc gia, dân tộc. Các nhà nghiên cứu khẳng định mô hình doanh nghiệp gia đình, dòng họ rất được chú trọng ở Trung Hoa và những quốc gia mà dân số chiếm phần động là người Hoa. Ví dụ: Singapore, Đài Loan hoặc Malaya. Chỉ riêng Việt Nam thuộc loại hình văn hoá nông nghiệp điển hình (nông nghiệp lúa nước) trọng danh hơn lợi nên mới có truyền thống khinh rẻ buôn bán. Trong vài chục năm trở lại đây xã hội đã có cái nhìn khác với việc kinh doanh buôn bán. Người dân dần dần nhận ra được giá trị đích thực mà kinh doanh có thể mang lại cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Tư tưởng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún được thay thế bằng những cách thức làm ăn mới linh hoạt, mềm dẻo và có hiệu quả hơn. Nhiều hình thái doanh nghiệp được thừa nhận: tư nhân, Nhà nước, tập thể, tập thể và Nhà nước, tư nhân và Nhà nước, liên doanh....đặc biệt loại hình doanh nghiệp gia đình được pháp triển với một tốc độ nhanh chưa từng có. Nho giáo của Khổng tử hình thành trên cơ sở tiếp thu cả truyền thống văn hoá phương Bắc và phương Nam nên thứ hai mới là “công thương”. Công thương trong Nho giáo chính là quan niệm tiếp thu từ văn hoá phương Nam. Nho giáo ảnh hưởng rất lớn đề triết lý kinh doanh ở Việt Nam nhưng nó không chết cứng mà ngày càng tiếp thu thêm được những giá trị tiến bộ từ triết lý kinh doanh phương Tây. Như vậy các giá trị, bản sắc văn hoá ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh toàn cầu hoá như hiện nay thì văn hoá thích nghi là chìa khoá thành công của các doanh nghiệp.

    Làm thế nào để xây dựng được văn hoá thích nghi cho doanh nghiệp ? Bằng những kết quả nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới có thể nói, có năm yêu cầu quan trọng cho việc xây dựng văn hoá thích nghi cho doanh nghiệp. Thứ nhất, lãnh đạo phải biết xác định giá trị và vai trò của doanh nghiệp một cách đúng đắn, trung thực và sâu sắc. Việc xác định giá trị cần được tiến hành cho tất cả mọi người trong tổ chức (cả lãnh đạo và người lao động), đồng thời cũng xác định giá trị cho cả khách hàng, nhà cung ứng, các cổ đông và cả đối tác của doanh nghiệp. Cần có chính sách khuyến khích sự quan tâm của khách hàng, các cổ đông và người lao động tới sự phát triển của doanh nghiệp. Xây dựng ý thức doanh nghiệp cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp, làm cho họ trở thành chủ nhân thực sự của doanh nghiệp, tận tình với công việc chung và luôn coi doanh nghiệp như chính gia đình của mình. Luôn đặt giá trị của công ty lên trên hết và thực hiện tốt mọi công việc được giao. 

    Thứ hai, đề cao và khuyến khích óc sáng tạo ở mọi cấp trong tổ chức. Đối với lãnh đạo cấp cao, óc sáng tạo cần được thể hiện ở khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp phù hợp với tình hình cạnh tranh trên thương trường, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho doanh nghiệp. Đối với lãnh đạo cấp trung gian, óc sáng tạo thể hiện trong việc điều hành các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp thực hiện tốt các chức năng của mình, thực sự làm cho doanh nghiệp gắn bó như một cơ thể sống. Đối với người lao động óc sáng tạo thể hiện ở khả năng phát huy cải tiến công việc, hoàn thành xuất sắc các công việc được giao có khả năng hợp tác và giải quyết các nhiệm vụ của nhóm. 

    Thứ ba, đơn giản hoá cấu trúc doanh nghiệp. Để lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả cần hết sức quan tâm tới việc làm thế nào để giảm bớt các mắt xích trung gian trong doanh nghiệp bởi một lẽ hết sức đơn giản là tiết kiệm được chi phí tài chính (tiền lương) và làm cho quá trình truyền tin trong tổ chức đảm bảo được tính hiệu quả và độ chính xác cao hơn. Đơn giản hoá cấu trúc còn đồng thời tăng cường khả năng giao tiếp trực tiếp giữa người lao động và lãnh đạo, giúp cho lãnh đạo phân công trách nhiệm quản lý cụ thể, rõ ràng hơn từ trên xuống dưới tránh trồng chéo.

    Thứ tư, tăng cường ý thức hợp tác ở mọi cấp độ, theo cả chiều dọc và chiều ngang trong tổ chức. Điều này sẽ tằng cường sự đoàn kết chia sẻ, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. ý thức hợp tác, ý thức doanh nghiệp còn tăng cường trách nhiệm của mỗi thành viên đối với tổ chức. Làm cho hệ thống của tổ chức ngày càng phát triển và phối hợp với nhau một cách có hiệu quả hơn.

     Cả bốn yêu cầu kể trên đều hướng tới môi trường văn hoá bên trong doanh nghiệp. Kết quả các công trình nghiên cứu các tập đoàn đa quốc gia kinh doanh thành đạt trong những năm gần đây cho thấy; một trong những yếu tố quyết định sự thành công là họ không chỉ xây dựng được văn hoá bên trong mà còn văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội bên ngoài quanh họ. 

    Thứ năm, hãy quan tâm nhiều hơn tới môi trường xung quanh nơi hoạt động của doanh nghiệp (văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội). Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên được thể hiện qua nhận thức về việc bảo vệ môi trường sinh thái, đất đai, tài nguyên (nguồn nước, không khí, các thảm động vật và các hệ động vật xung quanh). Các chất thải trong quá trình sản xuất kinh doanh của họ được sử lý ra sao có đảm bảo cân bằng cho hệ sinh thái môi trường xung quanh hay không. Văn hoá ứng xử với môi trường xã hội xung quanh được thể hiện ý thức và hành vi đối với cộng đồng dân cư địa phương, với đối thủ cạnh tranh và với khách hàng trong hoạt động kinh doanh như thế nào. Mức độ tham gia của doanh nghiệp vào các phong trào hoạt động xã hội như: trợ giúp người nghèo, đấu tranh với đại dịch AID và chương trình nước sạch, trồng rừng và tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống, xây dựng văn hoá cộng đồng ở các địa phương...

    Với nền văn hoá phương Đông chịu ảnh hưởng rất mạnh của triết lý âm dương và tư tưởng Khổng giáo, các nhà kinh doanh đã đặc biệt chú ý yếu tố an toàn (cân bằng giữa Âm và Dương) cho doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của thế kỉ XXI. Trong một công trình nghiên cứu của Tổ chức Kinh tế Thế giới trên 150.000 doanh nghiệp  ở các nước Trung Hoa, Hàn Quốc và Singapore từ năm 2002-2005 (50.000 doanh nghiệp ở Singapore và 50.000 doanh nghiệp ở Đài Loan và 50.000 doanh nghiệp ở Hàn quốc). Kết quả nhận được cho thấy ngoài năm yếu tố kể trên thì các doanh nghiệp ở các nước trên đặc biệt quan tâm tới yếu tố qui mô doanh nghiệp và yếu tố gia đình, dòng họ trong xây dựng văn hoá thích nghi. Trong số các doanh nghiệp nghiên cứu ở Trung Hoa có tới 82,5 % là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 76,8 % doanh nghiệp có yếu tố gia đình, dòng họ; ở Hàn Quốc có tới 92,3 % là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 70,6 % doanh nghiệp có yếu tố gia đình, dòng họ; ở Singapore cũng có một bức tranh tương tự là 80,2 % là doanh nghiệp vừa và nhỏ và 68,7 % là doanh nghiệp có yếu tố gia đình, dòng họ. Như vậy các quốc gia châu á mô hình tổ chức doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ rất phổ biến, là cơ sở quan trọng để tạo ra văn hoá thích nghi của doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh yếu tố gia đình, dòng họ sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể huy động được nguồn tài chính lớn nhất mà không phụ thuộc nhiều vào thị trường chính khoán và lãi suất ngân hàng... Như vậy, yếu tố gia đình, dòng họ sẽ giúp cho doanh nghiệp có được độ an toàn cao hơn, thúc đẩy văn hoá kinh doanh thích nghi phát triển.

    Để tạo ra văn hoá kinh doanh thích nghi-một sự biến đổi lớn trong doanh nghiệp, không phải chỉ cần có một người lãnh đạo năng động mà còn phải có một nhóm người có khả năng làm thay đổi. Những người này không chỉ làm những gì người khác đề ra cho họ làm hôm nay, mà còn biết nghĩ ra cách họ phải làm ngày mai. Để tồn tại và phát triển trong môi trường thay đổi nhanh chống như hiện nay, văn hoá thích nghi yêu cầu nuôi dưỡng và tạo ra nhiều nhà lãnh đạo. Tuy nhiên điều quan trọng nhất ở đây là lãnh đạo ở cấp cao nhất trong doanh nghiệp cần biết qui tập những người thuộc cấp, có khả năng điều hành mọi dòng chảy trong doanh nghiệp theo cùng một hướng. Khi đó doanh nghiệp sẽ có hàng ngàn “cỗ máy” chạy cùng một nhịp với “cỗ máy” trung tâm và doanh nghiệp sẽ có sức mạnh vượt trội.

     Như vậy, để kinh doanh thành đạt trong xu hướng toàn cầu hoá như hiện nay thì vai trò chủ đạo thuộc về lãnh đạo doanh nghiệp. Chìa khoá thành để họ thành công là xây dựng cho được văn hoá thích nghi dựa trên cơ sở của hai quá trình thống nhất và bổ xung, qui định lẫn nhau của toàn cầu hoá là Quốc tế hoá và Khu vực hoá. Văn hoá kinh doanh thích nghi là tài sản và động lực quan trọng giúp các doanh nghiệp không chỉ kinh doanh có hiệu quả mà vẫn giữ được những nét bản sắc dân tộc.
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